Một số vấn đề về biên soạn và bồi dưỡng giáo viên tiếp cận, sử dụng sách giáo khoa mới
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1. Quan điểm và định hướng biên soạn sách giáo khoa
Sách giáo khoa (SGK) mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được biên soạn trên quan điểm: Chuẩn mực - Khoa học - Hiện đại với các định hướng cụ thể như sau:

- Theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông được thể hiện qua: Nghị quyết 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội về Đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông; Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình các môn học được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Luật Giáo dục (sửa đổi) 2019.
- Nội dung sách được triển khai bám sát chương trình môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/12/2018, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SGK mới ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017 ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo định hướng hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể; đồng thời đáp ứng các yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của môn học.

- Vận dụng triệt để các quan điểm: Dạy học tích hợp; Dạy học theo chủ đề và Tích cực hoá hoạt động của học sinh trong khi trình bày nội dung và phương pháp sử dụng sách.

2. Những điểm nổi bật, đổi mới cơ bản trong sách giáo khoa mới

- Bám sát những quy định về biên soạn sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT: Không có nội dung vi phạm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.
- Bám sát Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình Giáo dục môn học: đảm bảo tính vừa sức, tính khả thi và phù hợp với thực tiễn Việt Nam ít nhất trong những năm của thập niên 20 và 30 của thế kỉ XXI.

- Thay đổi cách tiếp cận: Thay vì tiếp cận trực tiếp nội dung kiến thức như SGK hiện hành, SGK mới tiếp cận kiến thức thông qua bối cảnh và tình huống thường gặp trong thực tế (minh họa chủ yếu dưới dạng kênh hình), từ đó đề xuất các hoạt động giáo dục phù hợp với hệ thống câu hỏi thảo luận dành cho học sinh với sự trợ giúp của giáo viên là người hướng dẫn học sinh rút ra các kết luận cần thiết theo yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học. Hệ thống câu hỏi thảo luận cùng với hệ thống bài tập cuối bài học, cũng như các nội dung thực hành trong một số bài học sẽ giúp học sinh phát triển năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của chương trình môn học. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong giáo dục Việt Nam, SGK được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh phù hợp với SGK của các nước phát triển trên thế giới.
3. Quá trình thực nghiệm sách giáo khoa


Sách giáo khoa mới được biên soạn bởi các nhà giáo có uy tín trong lĩnh vực các môn học ở các cấp học và được thực nghiệm nghiêm ngặt qua 2 vòng trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp Quốc gia (HĐTĐQG). Các bước thực nghiệm bao gồm:

Bước 1: Đề xuất thực nghiệm thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường.

Bước 2: Gửi bài mẫu SGK, SGV cho giáo viên được phân công trước 3 - 7 ngày.

Bước 3: Theo dõi thực nghiệm: Nhóm tác giả cùng đơn vị tổ chức bản thảo đến lớp học, quan sát quá trình lên lớp của giáo viên, ghi hình, ghi chép, …

Bước 4: Phỏng vấn, giao lưu với các em học sinh sau tiết thực nghiệm.

Bước 5: Phỏng vấn, trao đổi với giáo viên đứng lớp, thảo luận với các giáo viên trong trường tham gia dự giờ sau tiết dạy thực nghiệm.

Bước 6: Lấy ý kiến phản hồi bằng văn bản, có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường.

Bước 7: Phân tích, rút kinh nghiệm sau khi xem băng hình, thảo luận với các giáo viên và học sinh.

Bước 8: Điều chỉnh và hoàn thiện nội dung bài học.

4. Quy trình biên soạn, nghiệm thu và tập huấn sử dụng sách giáo khoa

Để hội nhập với xu hướng phát triển SGK của thế giới, thực hiện chủ trương của Quốc hội về 1 chương trình có nhiều bộ SGK, SGK mới lần này được biên soạn theo một quy trình chặt chẽ, qua các bước như sau:

Bước 1: Các nhóm tác giả làm hồ sơ (đề cương SGK, thuyết minh SGK, năng lực biên soạn, lí lịch Tổng Chủ biên, Chủ biên và các tác giả,…) gửi NXB. Giáo dục Việt Nam.

Bước 2: Dưới sự điều hành của Tổng Chủ biên, Chủ biên, các tác giả tập trung biên soạn bản mẫu SGK (ít nhất khoảng 2 năm), sau đó thực nghiệm sư phạm qua 2 vòng để bổ sung và điều chỉnh.

Bước 3: Nộp bản mẫu SGK cho NXB để tổ chức nghiệm thu nội bộ và hoàn thiện bản mẫu SGK gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó Bộ chuyển cho HĐTĐQG vòng 1.

Bước 4: Các thành viên của HĐTĐQG nhận bản mẫu SGK và đọc trong vòng 1 tháng, sau đó gặp mặt các nhóm tác giả để làm rõ các nội dung còn chưa thống nhất, bỏ phiếu thông qua vòng 1 (nếu đạt).

Bước 5: Bản mẫu SGK được các NXB đưa lên mạng để lấy ý kiến của các giáo viên cốt cán ở các trường phổ thông của 63 tỉnh/ thành, sau đó các tác giả tiếp thu ý kiến và tiếp tục sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh bản thảo SGK.

Bước 6: Bản mẫu sửa chữa tiếp tục được gửi đi lấy ý kiến của các trường Đại học Sư phạm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bước 7: Các tác giả tiếp tục sửa chữa và gửi lại cho HĐTĐQG kiểm tra lần cuối trước khi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục SGK các lớp.

Bước 8: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định phê duyệt Danh mục SGK cho các môn học.

Bước 9: NXB phối hợp với các tác giả tổ chức Giới thiệu SGK đã được phê duyệt đến các Sở Giáo dục và Đào tạo và GV các tỉnh/ thành.

Bước 10: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho GV lựa chọn SGK và tham mưu cho UBND tỉnh/ thành ra Quyết định phê duyệt danh mục SGK cho tỉnh/ thành phố.

Bước 11: Các NXB cung ứng SGK cho các tỉnh/ thành và tổ chức tập huấn cho toàn bộ GV tham gia dạy SGK mới.

5. Bồi dưỡng giáo viên tiếp cận và sử dụng sách giáo khoa

Trước năm học ít nhất 2 tháng, các tỉnh/ thành phố kết hợp với các Nxb tổ chức tập huấn dạy học theo SGK mới. Đây là công việc rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Do SGK biên soạn theo cách tiếp cận mới là dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh nên cách tổ chức dạy học hoàn toàn thay đổi về cả mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp dạy học so với khi dạy theo SGK hiện hành. Do dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp từ tháng 4/2021 cho đến nay ở Việt Nam, nên quá trình tập huấn sử dụng SGK mới cho năm học 2021 - 2022 đã được các nhà xuất bản tổ chức trực tuyến trên toàn quốc với các báo cáo viên là các Tổng Chủ biên, Chủ biên và tác giả của các bộ sách trực tiếp tham gia báo cáo. Để giáo viên có thể tiếp cận và sử dụng được SGK mới, cần lưu ý các nội dung sau đây:

(1) Tìm hiểu cấu trúc của SGK

Điều này rất quan trọng, các SGK khác nhau có triết lí biên soạn và cách tiếp cận khác nhau nên sẽ có cấu trúc khác nhau dẫn đến cách tổ chức dạy học có thể khác nhau.

Hình 1. Cấu trúc SGK Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo) - NXB Giáo dục Việt Nam

(2) Tìm hiểu cấu trúc bài học

Cấu trúc mỗi bài học trong SGK thể hiện quan điểm biên soạn của các tác giả. Mặc dù các SGK đều phục vụ cho một chương trình nhưng cách tiếp cận trong mỗi chủ đề, mỗi bài học khác nhau sẽ làm phong phú quá trình dạy học, dẫn đến cách hình thành và phát triển năng lực môn học của học sinh có những khác biệt. Để tận dụng được các ưu thế của từng bộ SGK, giáo viên cần đầu tư nghiên cứu kĩ cấu trúc bài học mà SGK trường mình lựa chọn, từ đó có phương pháp thiết kế Kế hoạch bài dạy (giáo án) một cách hiệu quả.

Hình 2. Thành phần bài học SGK Khoa học tự nhiên 6 và Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo) - NXB Giáo dục Việt Nam

Hình 3. Cấu trúc bài học SGK Khoa học tự nhiên 6 và Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo) - NXB Giáo dục Việt Nam

Do thay đổi cách dạy học chuyển từ tiếp cận nội dung sang phát triển phẩm chất và năng lực nên bên cạnh SGK, khi thiết kế Kế hoạch bài dạy, giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo viên để có thể tổ chức các hoạt động phù hợp với nội dung của SGK. 
